Xây dựng chương trình quản lý quán cafe.

ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN:
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ QUÁN CAFE
LỚP: 10CĐ-TM1
SINH VIÊN THỰC HIỆN:

· LÊ MINH NHẬT

· TẤT PHÚC

· NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN

· TRỊNH ĐÌNH VŨ

Phần A: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG
Bảng kế hoạch tổng quan:
	Hệ thống: xây dựng chương trình quản lý quán cafe.

Người lập: Nhóm3

	STT
	Chủ đề
	Yêu cầu
	Ngày Bắt đầu
	Ngày kết thúc

	1
	Quản lý lương cho nhân viên
	Quy trình tính tiền lương cho nhân viên
	25/9/2012
	25/9/2012

	2
	Quy trình bán hàng
	Cần biết rõ quy trình gọn món và thánh toán của một quán cafe
	20/9/2012
	20/9/2012

	3
	Quản lý nhân viên
	Quy trình chức vụ và phân công của từng nhân viên
	21/9/2012
	21/9/2012

	4
	Quy trình thống kê của quán
	Cần biết rõ các thông số cần thiết khi kế toán của quán cafe như các chi phí quán phải bỏ ra và chi phí quán thu vào
	23/9/2012
	23/9/2012


Người thực hiện:  Trường Xuân

	Kế hoạch phỏng vấn

	Người được hỏi: Trần Tuấn Phát
	Người phỏng vấn: Nguyễn Trường Xuân

	Địa chỉ:

320 Quang Trung , P. , Gò Vấp , Thành Phố Hồ Chí Minh
	· Thời gian hẹn:9h30

· Thời điểm bắt đầu:10h

· Thời điểm kết thúc:10h25

	Đối tượng:

· Đối tượng được hỏi: Quản lý chấm công và phát tiền lương cho nhân viên 

· Thu thập dữ liệu: về cách chấm công và tiền lương tiền thưởng  
	Các yêu cầu đòi hỏi:

Người được hỏi phải là quản lý trong công việc tính

	Chương trình 

· Giới thiệu.

· Tổng quan về dự án

· Tổng quan về phỏng vấn

· Chủ đề sẽ đề cập

Câu 1: Tiền lương của nhân viên theo thỏa thuận hay là do quy định của quán đặt ra ?

Câu 2: Anh chấm công cho nhân viên bằng cách nào?

Câu 3: Quán cà phê của bạn có giữ tiền của nhân viên để giữ chân nhân viên lại không? Nếu có thì giữ bằng cách nào ?

Câu 4: Phát tiền lương cho nhân viên vào ngày nào và bằng cách nào để tránh nhầm lần từ nhân viên này sang nhân viên khác?

Câu 5: Nhân viên có đượcứng tiền lương trước ngày lãnh lương không? 

Câu 6 : Nhân Viên tăng ca thì tiền lương có được tính cao hơn không

Câu 7: Nhân viên có tiền thưởng không? 

Câu 8:Nhân viên làm việc như thế nào thì có tiền thưởng,tiền thưởng do ai quyết địnhTổng hợp các nội dung chính.

· Ý kiến của người được hỏi

· Kết thúc(thỏa thuận).
	Ước lượng thời gian:

· 3 phút 

· 4 phút 

· 3 phút 

· 5 phút 

· 5 phút 

· 5 phút 

· 3 phút 

· 2 phút

· 3 phút 

· 3 phút 

· 3 phút 



	(Dự kiến tổng cộng:39 phút)


	Phiếu phỏng vấn

	Dự án:Quản lý quán cafe
	Tiểu dự án:quản lý lương cho nhân viên

	Người được hỏi:Trần Tuấn Phát
	Ngày 25/9/2012

Người hỏi: Nguyễn Trường Xuân

	Câu hỏi :

Câu 1: Tiền lương của nhân viên theo thỏa thuận hay là do quy định của quán đặt ra?

Câu 2: Anh chấm công cho nhân viên bằng cách nào?

Câu 3: Quán cà phê của bạn có giữ tiền của nhân viên để giữ chân nhân viên lại không? Nếu có thì giữ bằng cách nào?

Câu 4: Phát tiền lương cho nhân viên vào ngày nào và bằng cách nào để tránh nhầm lần từ nhân viên này sang nhân viên khác?
Câu 5: Nhân viên có đượcứng tiền lương trước ngày lãnh lương không? 
Câu 6: Nhân Viên tăng ca thì tiền lương có được tính cao hơn không

Câu 7: Nhân viên có tiền thưởng không? 

Câu 8 :Nhân viên làm việc như thế nào thì có tiền thưởng ,tiền thưởng do ai quyết định
	Câu trả lời :
Câu 1: Tiền lương của nhân viên là do chủ quán đặt ra trước

Câu 2: Đầu tháng nhân viên vào làm thì sẽ được phát cho 1 cái thẻ để chấm công , khi đi làm nhân viên chỉ cầnđưa thẻ vào máy là máy sẽ tự chấm công cho nhân viên , và lúc hết giờ làm viêc cũng vậy

Câu 3: Chúng tôi có giữ tiền của nhân viên , mỗi tháng giữ 2 trăm ngàn , bao giờ nhân viên viếtđơn xin nghỉ thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền cho nhân viên ( Giữ tiền 200 ngàn để nhân viên không tự ý bỏ việc )

Câu 4: Phát tiền lương cho nhân viên vào cuối tháng, để không bị nhần, nhân viên muốn lấy tiền lương thì phải ký vào giấy

Câu 5: Nhân viên làm được 10 ngày sẽ đượcứng 300 ngàn

Câu 6: Khi Nhân viên tăng ca ngày nào thì tiền lương của ngày đó sẽ được công thêm 50% tiền lương trong ngày

Câu 7: Nhân viên có tiền thưởng

Câu 8: Nhân viên nào tăng ca nhiều và chăm chỉ với công việc thì có tiền thưởng, tiền thưởng do chủ quán quyết định

	


Người thực hiện : Lê Minh Nhật

	Kế hoạch phỏng vấn



	Người được hỏi: Nguyễn Thị Thu Hằng
	Người phỏng vấn: Lê Minh Nhật

	Địa chỉ: tại quán cafe Violet trên đường Bành Văn Trân
	Thời gian hẹn :20/9/2012

Thời điểm bắt đầu :  15h

Thời điểm kết thúc : 16h

	Đối tượng được hỏi là: người quản lý tại quầy bán hàng ở quáncafe.

Cần thu thập dữ liệu: thông tin về việc tính tiền và việc mua của khách và vị trí cho khách ngồi và các thông số của một cái hóa đơn.

	Các yêu cầu đòi hỏi: phải là nhân viên quản lý bán hàng ở quán


	Chương trình:
· Giới thiệu

· Tổng quan về dự án

· Tổng quan về phỏng vấn

Chủ đề cập nhật:thông tin về gọi món và thanh toán ở quán
Chủ đề 1: Chi tiết về việc gọi món 

· Câu hỏi 1: Hoạt động bán ở quán diễn ra như thế nào?
· Câu hỏi 2: Quán có các hình thức bán nào?

· Câu hỏi 3: Các món ăn, đồ uống có các thông tin gì trong máy tính để chị dễquản lý?
· Câu hỏi 4: Khi khách gọi món chị nhập như thông số gì vào máy tính?
· Câu hỏi 5: Khi khách hàng đổi món hoặc thêm món mới thì chị làm gì với thông tin nhận trước đó?
· Câu hỏi 6: Thông tin khác hàng có được lưu không và gổm thông tin gì?
Chủ đề 2: Chi tiết về tính tiền

· Câu hỏi 1: Khi khách tín tiền các thông tin gì sẽ đươc in ra hóa đơn?
· Câu hỏi 3: Quán có xóa thông tin về hóa đơn không? Vậy bao lâu? Tổng hợp các nội dung.
· Ý kiến của người được hỏi

· Kết thúc.
	Thời gian ước lượng:
1 phút

1 phút

3 phút

4 phút

3 phút

3 phút

2 phút

5 phút

4 phút

3 phút

1 phút



	(Dự kiến tổng cộng: 30 phút )


	Phiếu phỏng vấn

	Dự án: Quản lý quán cafe
	Tiểu dự án : Quy trình bán hàng

	Người được phỏng vấn: Nguyễn Thị Thu Hằng
	Ngày : 20/9/2012
Người phỏng vấn: Lê Minh Nhật

	
	Chủ đề: Quản lý bán hàng

	Câu hỏi
	Trả lời

	Chủ đề 1: Chi tiết về việt gọi món 

· Câu hỏi 1: Hoạt động bán ở quán diễn ra như thế nào?
· Câu hỏi 2: Quán có các hình thức bán nào?
· Câu hỏi 3: Các món ăn, đồ uống có các thông tin gì trong máy tính để chị dễquản lý?

· Câu hỏi 4: Khi khách gọi món chị nhập như thông số gì vào máy tính?

· Câu hỏi 5:Khi khách hàng đổi món hoặc thêm món mới thì chị làm gì với thông tin nhận trước đó?

· Câu hỏi 6:Thông tin khác hàng có được lưu không và gổm thông tin gì?

Chủ đề 2: Chi tiết về tính tiền

· Câu hỏi 1: Khi khách tín tiền các thông tin gì sẽ đươc in ra hóa đơn?

· Câu hỏi 3:Quán có xóathông tin về hóa không ,vậy bao lâu?

	· Khách tới có người dẫn vào bàn, rồi nhân viên quản lý bàn đó đưa menu cho khách chọn món,nhân viên ghi lại rồi ra quầy đặt món cho khách nhân viên quản lý nhập thông tin các món vào máy cùng nhân viên làm món và đem vào cho khách,khi khách bảo tính tiền nhân viên ra lấy hóa đơn rồi tính tiền cho khách.
· Gồm có: uống tại quán, gọi điện thoại,mua mang về.
· Nó có các thông tin là mã món, tên món, giá.
· Nó gồm mã món, số lượng, hình thức mua, vị trí ngồi, nếu hình thức mua là gọi điện có thêm tên khách,địa chỉ,số điện thoại.
· Thì lúc đó sẽ thêm món mới vào máy tínhvà món cũ vẫn tính tiền bình thường,chỉ có hình thức gọi điện thì sẽ xóa thông tin cũ và thay đổi món mới vào.
· Có chỉ có lưu thông tin khách đã đặt hàng qua điện thoại gồm mã khách, tên khách,địa chỉ,điện thoại.
· Gồm có mã hóa đơn, ngày, quầy , mã nhân viên , tên nhân viên ,mã món ,tên món ,số lượng ,tổng tiền,hình thức mua , địa chỉ, điện thoại,tên khách.
· Có, nhưng bao lâu thì chị chưa biết.

	    Đánh giá chung:
	    Đây là người dễ tính có thể hỏi và lấy thông tin như người này rất nhiều việc nên có ít thời gian dể hỏi


Người thực hiện: Tất Phúc

	Kế hoạch phỏng vấn

Hệ thống: Quản lý quán cafe.

	Người được phỏng vấn: Nguyễn Hữu Tài
	Người phỏng vấn: Tất Phúc

	
	_ Thời điểm bắt đầu: 6h

_ Thời điểm kết thúc : 6h40

	Mục tiêu:

Cần thu thập dữ liệu về việc quản lý chia bàn phục vụ và thông tin của nhân viên.


	Các yêu cầu đòi hỏi :

Quản lý quán và nhân viên phục vụ.

	Chi tiết buổi phỏng vấn.

Giới thiệu.

Tổng quang về dự án.

Chủ đề: Quản lý nhân viên và chia bàn.

Tổng hợp các nội dung.

Kết thúc phỏng vấn  
	Thời gian ước lượng:

3 phút

5 phút

25 phút

5 phút

2 phút



	(Dự kiến tổng cộng: 40 phút)


	Phiếu phỏng vấn

	Người được hỏi: Nguyễn Hữu Tài
	Người phỏng vấn: Tất Phúc



	Địa chỉ: Cafe Cây Bàng6/2, Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn,TP. HCM

	Thời gian hẹn :6h

Thời gian bắt đầu: 6h05

Thời gian kết thúc: 6h30

	
	Chủ đề: Quản lý nhân viên

	Câu hỏi
	Trả lời

	     Câu 1: Thời gian quy định cho nhân viên làm việc như thế nào?

     Câu 2: Thông tin quản lý nhân viên gồm những thông tin gì?


Câu 3: Quy trình phục vụ khách của nhân viên như thế nào?


Câu 4: Như vậy mỗi nhân viên mỗi khu thì đảm nhiệm cụ thể công việc của mình?


Câu 5: Mình xin hỏi nếu như có trường hợp nhân viên order nhầm hoặc nhân viên phục vụ làm đổ nước thì sẽ giải quyết như thế nào?


Câu 6: Khi nhân viên có việc bận thì có thể tự ý đổi ca cho nhau được không?


Câu 7: Trong quán gồm có những chức vụ gì?

Câu 8: Nếu có nhân viên nghì việc phải làm gì?

	· Nhân viên làm việc theo ca quy định. Mỗi ngày có 2 ca, mỗi ca là làm việc 8 tiếng. Ca 1: 7h – 15h; ca 2: 15h30 – 23h30.

· Có tài khoản riêng cho từng nhân viên, quản lý chặt chẽ từng thông tin như tên họ, độ tuổi, trình độ, địa chỉ, số điện thoại, tình trạng sức khỏe, trình độ và các thông tin hỗ trợ khác.
· Quán được chia thành 4 khu. Mỗi khu được phân công nhân viên phục vụ. Khi khách vào khu nào thì nhân viên khu đó sẽ phục vụ mang nước trà ra cho khách, hỏi thức uống khách muốn dùng vàghi số bàn của khách đang ngồi. Sau khi biết hết được yêu cầu của khách thì nhân viên sẽ đến quầy nước để nhân viên pha chế làm việc. Sau khi pha chế xong thì sẽ có một nhân viên khác mang thức uống ra cho khách theo như số bàn mà nhân viên kia đã ghi.
· Đúng. Mỗi khu sẽ có người tính tiền riêng, phục vụ riêng. Tùy theo phân công của từng ngày để công việc không bị đụng nhau.
· À, nếu như mà có trường hợp đó thì nhân viên sẽ chịu trách nhiệm trích tiền ra để mua nước đền bù lại cho khách. Số tiền tùy thuộc vào thức uống mà nhân viên đã order nhầm hoặc đổ của khách. Đồng thời nhân viên cũng phải xin lỗi khách hàng nếu có ảnh hưởng tới khách.
· Quán mình thì không được. Khi bất kì một nhân viên nào bận thì phải xin phép quản lý để quản lý thu xếp ca làm việc cũng như bố trí người, quản lý lương, …để thông tin làm việc của từng nhân viên luôn được quản lý chặt. 
· Quán mình thì có gồm có các chức vụ là: bảo vệ, nhân viên pha chế, nhân viên tiếp khách, nhân viên phục vụ, nhân viên quàng lý.
· Nhân viên đó phải báo trước một tuần đề quán chuẩn bị tìm người thế vào, đến ngày nghỉ quán sẽ tính tiền đầy đù rồi xóa tền người đó khòi bàn nhân viên.


	    Đánh giá chung:
	Thông tin cũng tương đối nhưng chưa điều tra được nhiều vì đối tượng không có nhiều thời gian.


Người thực hiện: Trịnh Đình Vũ

	Kế Hoạch Phỏng Vấn



	Người được hỏi:Bùi Thị Huyền
	Người phỏng vấn:Trịnh Đình Vũ

	Địa chỉ: Cà phê Newlink 117A Tân Hoà Đông, phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh.
	Thời gian hẹn :23/9/2012

Thời điểm bắt đầu :  17h

Thời điểm kết thúc : 18h

	Đối tượng được hỏi là: người quản lý.

Cần thu thập dữ liệu: thông tin về kế toán tiền của quán.


	Các yêu cầu đòi hỏi : phải là người tính tiền , kế toán của quán


	Chương trình:

· Giới thiệu

· Tổng quan về dự án

· Tổng quan về phỏng vấn
· Chủ đề 1:Câu hỏi và trả lời
· Chủ đề 2:Câu hỏi và trả lời

· Chủ đề 3:Câu hỏi và trả lời
· Chủ đề 4:Câu hỏi và trả lời
· Chủ đề 5:Câu hỏi và trả lời
· Chủ đề 6:Câu hỏi và trả lời

· Tổng hợp các nội dung.

· Ý kiến của người được hỏi

· Kết thúc.
	Thời gian ước lượng:

1 phút

1 phút

3 phút

5 phút

5 phút

10 phút

10 phút

5 phút

5 phút

5 phút



	(Dự kiến tổng cộng: 45 phút )


	Phiếu phỏng vấn

	Dự án: Quản lý quán cafe
	Tiểu dự án : Quá trình thống kê

	Người được phỏng vấn:
       Bùi Thị Huyền
	Ngày : 20/9/2012

Người phỏng vấn: Trịnh Đình Vũ

	
	Chủ đề: Quảng lý bán hàng

	Câu hỏi
	Trả lời

	· Câu hỏi 1: Hàng ngày tại quán chúng ta có thức hiện thống kê kiểm toán và kết toán doanh thu trong ngày không?
· Câu hỏi 2: Vậy trong quá trình đó thì chị phải chú trọng những gì?

·    Câu hỏi 3: Theo tuần và theo tháng thì Chị sẽ thực hiện việc thống kê doanh thu như thế  nào ?

·    Câu hỏi 4: Thông tin báo cáo kết toán gồm những gì?

· Câu hỏi 5: Mọi thông tin trên phải có chứng từ xác thực hay chỉ dựa vào kết quả thống kê của kế toán thôi?

· Câu hỏi 6: Sau khi thực hiện kết toán xong thì có phải thông qua bộ phận nào nữa hay không?
	· Tất nhiên là phải có, để có thể theo dõi hoạt động và doanh thu của quán,và thường phải báo số tiền đã thu được trong ngày,và như nguyên liệu hết để nhập thêm

· Đó là phải cung cấp thông tin tài chính trung thực và chính xác để chủ quán có thể nắm bắt được sơ bộ về hoạt động của quán trong ngày.

· Hàng tuần thì sẽ làm các thống kê để theo dõi và cuối tháng sẽ tổng hợp các doanh thu để thực hiện kết toán trong tháng đó, như số lượng bán được, người có đi làm đầy đủ không, tiền lương của nhân viên.
· -  Bảng cân đối kế toán
-  Báo cáo kết quả kinh doanh

           - Báo cáo số lương nguyện chế cafe
           - Bản giải trình các báo cáo tài chính
· Phải có chứ tất cả mọi thông tin đều phải xác thực và bao gồm các chứng từ con số tiền, hóa đơn rõ ràng như số lượng ly bán được, số kg café đã tiêu thụ.
· Vì quán quy mô nhỏ nên chỉ thực hiện xong và giao cho chủ quán để họ nắm được tình hình kinh doanh và đưa ra hướng phát triển cho quán


	    Đánh giá chung:
	    Người được hỏi nắm rõ nghiệp vụ và làm việc rất rõ ràng ,chính xác nên các câu hỏi đưa ra đều đc trả lời nhanh chóng đã giúp cho viêc thu thập thông tin thuận lợi và hiểu rõ hơn về giai đoạn kiểm toán và kết toán


I. Mô tả chi tiết hệ thống và một số biểu mẫu
1.1 Mô tả hệ thống:
a) Mô tả hệ thực tế:
Qua khảo sát thực tế tại 4 quán cafe chúng tôi đã thu thập được một số dữ liệu sau đây:

Nhân viên xin vào làm thỏa thuận chức vụ và tiền lương nếu được nhận ký kết hợp đồng với chủ quán.Sau đó chủ quán phân vị trí cho nhân viên đó,thông tin của nhân viên đó được đưa vào máy để quản lý nhân viênđược lưu các thông tin sau: mã số nhân viên, họ tên nhân viên, năm sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, CMND,trình độ,chức vụ,ca làm việc,ngày vào làm,mã khu vực.Mỗi nhân viên khi nhận vào làm đều có một mã số khác nhau dù là người cũ vào làm thì vẫn được cấp cho mã số mới.
Để dễ quản lý quán và quy định tiền lương rõ ràng, quán đã phân chia thành nhiều ca và tiên lương trong mỗi ca trong đó mỗi nhân viên có một ca cố định gồm các thông tin như: mã ca, tên ca, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, tiền lương một ca. Mỗi một ca có thể có một hoặc nhiều nhân viên làm cùng nhau.
Trong quán có nhiều khu vực khác nhau nên mỗi nhân viên đươc phân chia làm ờ một khu vực nhất định trong một ngày làm gồm: mã khu vực, tên khu vực, vị trí khu vực, ghi chú công việc ở khu vực đó .Trong đó một khu vực có thể có một hoặc nhiều nhân viên cùng làm và một nhân viên làm việc tại một hoặc nhiều khu vực.
Cuối tháng nhân viên có một bảng tính công đã làm tháng đó gồm: tháng, mã nhân viên, tên nhân viên, số ngày đi làm, tổng tiền lương.
Trong quán có một menu chứa tên các món trong quán để khi khách tới nhân viên đưa menu ra cho khách chọn món gồm các thông tin: mã món, tên món, mã loại, đơn vị, giá món.
Mỗi món được sắp xếp theo loại nhất định gồm: mã loại, tên loại. Trong loại món có chứa một hoăc nhiều món khác nhau như loại đồ uống có café sữa, café đen…
Quán có nhiều khu vực và trong một khu vực có nhiều bàn để kiểm soát việc bán đúng cho khách, quán đã chia bàn thành các số 1,2,3 … có các thông tin sau: mã bàn, tên bàn
Khi khách gọi món người nhân viên viết lại thông tin các món khách gọi rồi ra đưa thông tin cho người quản lý để lập phiếu mua cho kháchvà yêu cẩu làm món cho khách đã đặt gồm các thông tin:mã phiếu mua ,ngày tạo phiếu mua,tính tiền chưa,mã nhân viên ,mã bàn,mã món,số lượng món.Một phiếu mua có thể mua một hoặc nhiều món và một món có thể được mua trong một hoặc nhiều phiếu mua khác nhau.Tại một bàn có quyền có một hoặc nhiều phiếu mua khác nhau và một phiếu mua lập ra chỉ có thể mua cho một và chỉ một bàn.
Khi khách bảo tính tiền người quản lý bấm in hóa đơn cho khách,trong hóa đơncác thông tinđược in ra gồm:mã phiếu,ngày lập,mã nhân viên in hóa đơn,tên nhân in hóa đơn,stt, tên món,giá món,số lượng gọi từng món,tổng số tiền từng món ,tổng tiền phải thanh,tên khu vực,tên bàn.
Cuối ngày nhân viên quản lý thống kê lại doanh thu gồm các thông tin: mã nhân viên,tên nhân viên,tổng tiền các hóa đơn trong ngày.
Quán cần nguyên liệu để làm món để dễ cho việc quản lý còn hoặc hết của nguyên liệu quán có một bản danh sách gồm các thông tin sau: mã hàng, tên hàng, đơn vị.
Cuối tháng nhân viên quản lý kết xuất thông tin tổng số tiền quán thu được trong tháng và đồng thời so sánh tỉ lệ doanh thu với tháng trước.
b) Lợi ích của hệ thống :
· Giúp cho quán dễ dàng trong công tác quản lý nhân viên ,quản lý bán hàng và thông tin hoạt động kinh doanh của quán …

· Cơ sơ dữ liệu cho phép người quản lý có được thông tin chính xác, nhanh chóng về việc làm ăn của quán để phục vụ cho việc phát triển của quán
· Thông tin nhân viên được lưu trữ trong cơ sở giữ liệu giúp cho đễ dàng quản lý và trả tiền cho nhân viên.

c) Mô tả yêu cầu :
· Quản lý nhân viên trong quán: Thêm mới, cập nhật, xóa các thông tin nhân viên làm việc ở quán.
· Quản lý hóa đơn trong: Thêm mới, cập nhật, xóa các thông tin trong hóa đơn
· Thống kê doanh thu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm…
1.2 Biểu mẫu.
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PHÂN B:PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THỐNG CƠ SỜ DỮ LIỆU
I. Sơ đồ phân rã chức năng chức năng BFD.
1) Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống
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a) Sơ đồ phân rã chức quản lý nhân viên
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b) Sơ đồ phân rã chức quản lý tiền lương
[image: image66.emf]Nhân viên

1

Quản lý nhân  viên

thông tin nhân viên

thẻ nhân viên

vị trí làm

số ngày làm  tiền lương

điểm danh nhân viên

yêu cầu tính công

1nhân viên

2ca lam

3khu vực

4vị trí




c) Sơ đồ phân rã chức quy trình bán hàng
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d) Sơ đồ phân rã chức quy trình thống kê



2) Mô tả chức năng hệ thống
Hệ thống quản lý quán cung cấp cho người dùng thực hiện các chức năng sau:
a. Cập nhật thông tin nhân viên:

- Danh mục nhân viên: cho phép xem đầy đủ thông tin của nhânlàm việc trong quán và có thể thêm, sửa ,xóa các thông tin về nhân viên (Manv,Tennv,năm sinh, giới tính, Sdt, địa chỉ, CMND,…)
- Danh mục bộ phận: cho phép xem trong quán gồm các bộ phận nào và công việc bộ phận đó (MABP, TênBP, vị trí bộ phận,ghi chú công việc)

- Danh mục chức vụ: cho phép xem trong quán gồm các chức vụ gì và tiền lương cùa chức vụ đó 
- Danh mục tính công: cho phép xem thông tin làm việc của nhân viên trong tháng (tháng, Manv, Tennv, ngày làm việc,tổng tiền).

II. MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (E-R)

1) Mô hình quan niệm dữ liệu – Conceptual Data Model (CDM)
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2) Chuyễn mô hình E – R sang mô hình quan hệ.
[image: image6.emf]FK_NHAN_VIE_LAM_CA_LAM

FK_MON_CO_LOAI_MON

FK_PHIEU_MU__AT_BAN

FK_PHIEU_MU_LAP_PHIEU_NHAN_VIE

FK_BAN_CO2_KHU_VUC

FK_CHI_TIET_CHI_TIET__PHIEU_MU

FK_CHI_TIET_CHI_TIET__MON

FK_VI_TRI_VI_TRI_KHU_VUC

FK_VI_TRI_VI_TRI2_NHAN_VIE

NHAN VIEN

Ma NV

Ma Ca

Hoten NV

CMND

Nan Sinh

Gioi Tinh

Dien Thoai

Dia Chi

Ngay Vao Lam

varchar(1)

varchar(1)

varchar(1)

numeric

datetime

tinyint

numeric

varchar(1)

datetime

<pk>

<fk>

KHU VUC

Ma Khu Vuc

Ten Khu Vuc

Vi Tri Khu Vuc

Ghi Chu Khu Vuc

varchar(1)

varchar(1)

varchar(1)

varchar(1)

<pk>

CA LAM

Ma Ca

Ten Ca

Gio Bat Dau

Gio Ket Thuc

Tien Luong Mot Ca

varchar(1)

varchar(1)

datetime

datetime

numeric

<pk>

MON

Ma Mon

Ma Loai

Ten Mon

Don Vi Mon

Gia Mon

varchar(1)

varchar(1)

varchar(1)

varchar(1)

float

<pk>

<fk>

LOAI MON

Ma Loai

Ten Loai

varchar(1)

varchar(1)

<pk>

BAN

Ma Ban

Ma Khu Vuc

Ten Ban

varchar(1)

varchar(1)

varchar(1)

<pk>

<fk>

PHIEU MUA

Ma Phieu Mua

Ma NV

Ma Ban

Ngay Lap Phieu Mua

Tinh Tien Chua

varchar(1)

varchar(1)

varchar(1)

varchar(1)

tinyint

<pk>

<fk2>

<fk1>

Chi Tiet Phieu Mua

Ma Phieu Mua

Ma Mon

So Luong

varchar(1)

varchar(1)

numeric

<pk,fk1>

<pk,fk2>

Vị TRí

Ma Khu Vuc

Ma NV

NGÀY LÀM VI TRÍ

varchar(1)

varchar(1)

datetime

<pk,fk1>

<pk,fk2>

<pk>


Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống quản lý quán cafe.
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· Biểu đồ luồng dữ liệu quản lý nhân viên:
Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 0:


[image: image8]
Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 1:
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· Biểu đồ luồng dữ liệu quản lý đặt món:
Biểu đồ  luồng dữ liệu cấp 0:
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Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 1:
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· Biểu đồ luồng dữ liệu quản lý thực đơn:

Biểu đồ  luồng dữ liệu cấp 0:
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Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 1:
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· Biểu đồ luồng dữ liệu quản lý khu vực:

Biểu đồ  luồng dữ liệu cấp 0:
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Biểu đồ  luồng dữ liệu cấp 0:

[image: image15.emf]xóa bàn

nhập bàn

xóa khu vực

nhập khu vực

khu vực

1

kiểm tra khu  vực

2

thêm khu vực

3

kiểm tra bàn

4

thêm bàn

5

xóa khu vực

6

xóa bàn

1khu vực

2Bàn


· Biểu đồ luồng dữ liệu quản lý khu vực:

Biểu đồ  luồng dữ liệu cấp 0:
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Biểu đồ  luồng dữ liệu cấp 1:
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III. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU
1. NHANVIEN( MaNV, HotenNV, CMND, Namsinh, Gioitinh, Dienthoai, Diachi, Ngayvaolam,  #Maca)

· Mỗi Nhân viên (NHANVIEN) phải có một mã nhân viên để phân biệt, họ tên nhân viên, chứng minh nhân dân, năm sinh, giới tính, số điện thoại và địa chỉ, ngày vao làm).

2. CALAM( MaCa, TenCa, Giobatdau, Gioketthuc,Tienluongmotca)

· Mỗi Ca( CALAM) phải có một mã ca làm việc để phân biệt tên ca, giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc,tiền lương một ca.

3. KHUVUC( MaKV, TenKV, VitriKV, GhichuKV)

· Mỗi Khu vực( KHUVUC) phải có một mã khu vực để phân biệt tên khu vực, vị trí và ghi chú của khu vực đó.

4. PHIEUMUA( Maphieumua, Ngaylapphieu, Tinhtienchua, #MaNV, #MaBan)
· Mỗi Phiếu mua( PHIEUMUA) phải có một mã phiếu để phân biệt ngày lập phiếu và tính tiền chưa.
5. MON( Mamon, Tenmon, Donvimon, Giamon ,# Maloai)

· Mỗi Món( MON) phải có một mã món để phân biệt được tên món, đơn vị và giá của món đó.

6. LOAIMON( Maloai, Tenloai)

· Mỗi Loại món( LOAIMON) phải có một mã loại để phân biệt được tên loại món đó.

7. BAN( Maban, Tenban,# MaKV)

· Mỗi Bàn( BAN) phải có một mã bàn để phân biệt tên bàn đó.

8. CHITIETMUA( #Maphieumua,# Mamon, Soluong)

· Mỗi lần Mua( CHITIETMUA) thì phải có mã phiếu nhập và mã món để phân biệt được số lượng.

9. VỊ TRÍ (#MaNV, #MaKV, Ngaylamvitri)

· Mỗi lần phân công ( VITRI) phải có Mã nhân viên ,mã khu vực và ngày làm để phân biệt được tên nhân viên, tên khu vực và ngày đi làm.
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IV. Ràng Buộc Toàn Vẹn

1. RBTV có bối cảnh là một quan hệ

a) RBTV liên bộ

R1. Mỗi nhân viên  có một Mã NV đển phân biệt

· Bối cảnh : bảng nhân viên  

· Điều kiện :
[image: image18.wmf]"

n1 ,n2 
[image: image19.wmf]Î

 nhân viên  

Mà n1≠ n2 thì n1. Mã NV ≠ n2. Mã NV

Cuối 
[image: image20.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng:

	R1
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	nhân viên  
	+
	+/-(*)
	-


R2. Mỗi ca làm  có một Mã Ca để phân biệt

· Bối cảnh : bảng ca làm  

· Điều kiện :
[image: image21.wmf]"

n1 ,n2 
[image: image22.wmf]Î

 ca làm  

Mà n1≠ n2 thì n1. Mã Ca ≠ n2. Mã Ca

Cuối 
[image: image23.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng:

	R2
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	ca làm  
	+
	+/-(*)
	-


R3. Mỗi  khu vực  có một Mã Khu vưc đển phân biệt

· Bối cảnh : bảng khu vực  

· Điều kiện :
[image: image24.wmf]"

n1 ,n2 
[image: image25.wmf]Î

 khu vực  

Mà n1≠ n2 thì n1. Mã Khu vực ≠ n2. Mã Khu vực

Cuối 
[image: image26.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng:

	R3
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	khu vực  
	+
	+/-(*)
	-


R4. Mỗi  bàn  có một Mã Bàn đển phân biệt

· Bối cảnh : bảng bàn

· Điều kiện :
[image: image27.wmf]"

n1 ,n2 
[image: image28.wmf]Î

 khu vực  

Mà n1≠ n2 thì n1. Mã Bàn ≠ n2. Mã Bàn

Cuối 
[image: image29.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng:

	R4
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	bàn
	+
	+/-(*)
	-


R5. Mỗi  loại món  có một Mã loại đển phân biệt

· Bối cảnh : bảng loại món  

· Điều kiện :
[image: image30.wmf]"

n1 ,n2 
[image: image31.wmf]Î

 loại món  

Mà n1≠ n2 thì n1. Mã loại ≠ n2. Mã loại

Cuối 
[image: image32.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng:

	R5
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	loại món  
	+
	+/-(*)
	-


R6. Mỗi món  có một Mã món đển phân biệt

· Bối cảnh : bảng món

· Điều kiện :
[image: image33.wmf]"

n1 ,n2 
[image: image34.wmf]Î

 món

Mà n1≠ n2 thì n1. Mã món ≠ n2. Mã món 

Cuối 
[image: image35.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng:

	R6
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	món
	+
	+/-(*)
	-


R7. Mỗi phiếu mua  có một Mã phiếu mua để phân biệt

· Bối cảnh : bảng món

· Điều kiện :
[image: image36.wmf]"

n1 ,n2 
[image: image37.wmf]Î

 phiếu mua

Mà n1≠ n2 thì n1. Mã phiếu mua ≠ n2. Mã phiếu mua

Cuối 
[image: image38.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng:

	R7
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	phiếu mua
	+
	+/-(*)
	-


R8. Mỗi chi tiếp phiếu mua  có một Mã phiếu mua và Mã món để phân biệt

· Bối cảnh : bảng chi tiếp phiếu mua 
· Điều kiện :
[image: image39.wmf]"

n1 ,n2 
[image: image40.wmf]Î

 chi tiếp phiếu mua  
Mà n1≠ n2 thì n1. Mã phiếu mua  ≠ n2. Mã phiếu nhập  ^ n1.Mã món  ≠ n2.Mã món  
Cuối 
[image: image41.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng:

	R8
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	Chi tiếp phiếu mua  
	+
	+/-(*)
	-


R9. Mỗi vị trí  có một Mã khu vực , mã nhân viên và ngày làm vi trí đó để phân biệt

· Bối cảnh : bảng chi tiếp phiếu mua  

· Điều kiện :
[image: image42.wmf]"

n1 ,n2 
[image: image43.wmf]Î

 chi tiếp phiếu mua  

Mà n1≠ n2 thì n1. Mã khu vực  ≠ n2. Mã khu vực    ^ n1.Mã nhân viên  ≠ n2.Mã nhân viên ^ n1.ngày làm  ≠ n2. ngày làm  

Cuối 
[image: image44.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng:

	R8
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	Chi tiếp phiếu mua  
	+
	+/-(*)
	-


b) RBTV về miền giá trị

R1. Tiền lương một ca >0

· Bối cảnh : bảng ca làm
· Điều kiện :
[image: image45.wmf]"

 t
[image: image46.wmf]Î

 ca làm
Ta có t.[ Tiền lương một ca]>0

Cuối 
[image: image47.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng:

	R1
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	chức vụ
	+


	+


	-




R2. Giờ bắt đầu < giờ kết thúc

· Bối cảnh : bảng ca làm

· Điều kiện :
[image: image48.wmf]"

 t
[image: image49.wmf]Î

 ca làm

Ta có t.[ Giờ bắt đầu] <  t.[ Giờ kết thúc]

Cuối 
[image: image50.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng:

	R2
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	ca làm
	+


	+


	-




R3. Giá món >0

· Bối cảnh : bảng món

· Điều kiện :
[image: image51.wmf]"

 t
[image: image52.wmf]Î

 món

Ta có t.[ Giá món] >0 

Cuối 
[image: image53.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng:

	R3
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	Giá món
	+


	+


	-




R4. Số lượng >0

· Bối cảnh : bảng chi tiết nhập

· Điều kiện :
[image: image54.wmf]"

 t
[image: image55.wmf]Î

 bảng chi tiết nhập

Ta có t.[ Số lượng] >0 

Cuối 
[image: image56.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng:

	R4
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	Giá món
	+


	+


	-




2. RBTV có bối cảnh là nhiều quan hệ

a) RBTV về khóa ngoại (phụ thuộc tồn tại)
R1 :Với ca làm và nhân viên

· Bối cảnh: bảng ca làm và nhân viên

· Điều kiện : R1.nhân viên [Ma Ca] 
[image: image57.wmf]Í

 ca làm[Ma Ca]

Bảng tầm ảnh hưởng:
	R1
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	ca làm
	-

	-

	+


	nhân viên
	+


	+


	-




R2: Với vị tri và nhân viên

· Bối cảnh: bảng vị tri và nhân viên

· Điều kiện : R2. vị tri [Ma NV] 
[image: image58.wmf]Í

 nhân viên [Ma NV] 
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R2
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	vị tri
	-


	-

	+


	nhân viên
	+


	+


	-




R3: Với khu vực và bàn

· Bối cảnh: bảng Khu vực và bàn
· Điều kiện : R3. Bàn [Ma Khu Vuc] 
[image: image59.wmf]Í

 Khu vực[Ma Khu Vuc] 
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R3
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	Khu vực
	-


	-

	+


	Bàn
	+


	+


	-




R4: Với Loại món và Món

· Bối cảnh: bảng Khu vực và bàn
· Điều kiện : R4. Món[MãLoại] 
[image: image60.wmf]Í

Loại Món [MãLoại] 
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R4
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	Loại Món
	-


	-



	+


	Món
	+


	+


	-




R5: Với phiếu mua và nhân viên

· Bối cảnh: bảng phiếu mua và nhân viên
· Điều kiện : R5. phiếu mua [Mã NV] 
[image: image61.wmf]Í

nhân viên [Mã NV] 
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R5
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	nhân viên
	-


	-



	+


	phiếu mua
	+


	+


	-




R6: Với phiếu mua và Bàn

· Bối cảnh: bảng phiếu mua và Bàn
· Điều kiện : R6. phiếu mua [Mã Bàn] 
[image: image62.wmf]Í

 Bàn [Mã Bàn] 
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R6
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	Bàn
	-


	-


	+


	phiếu mua
	+


	+


	-




R7: Với vị tri và nhân viên

· Bối cảnh: bảng vị trí và khu vực
· Điều kiện : R7. vị trí [Ma KV] 
[image: image63.wmf]Í

 khu vực [Ma KV] 
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R7
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	vị tri
	-


	-

	+


	nhân viên
	+


	+


	-




R8: Với chi tiết phiếu mua và phiếu mua

Bối cảnh: bảng chi tiết phiếu mua và phiếu mua

· Điều kiện : R8. chi tiết phiếu mua [Ma Phieu Mua] 
[image: image64.wmf]Í

 phiếu mua [Ma Phieu Mua] 
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R8
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	phiếu mua
	-


	-

	+


	chi tiết phiếu mua
	+


	+


	-




R9: Với chi tiết phiếu mua và món

Bối cảnh: bảng chi tiết phiếu mua và phiếu món

· Điều kiện : R9. chi tiết phiếu mua [Ma Mon] 
[image: image65.wmf]Í

 món [Ma Mon] 
Bảng tầm ảnh hưởng:
	R8
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	món
	-


	-

	+


	chi tiết phiếu mua
	+


	+


	-
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